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DANH SÁCH CHIA NHÓM LỚP 22SCMT2 NHÓM 1 

STT Mã số HS Họ và tên  

1)  22SCMT1.002 Lê Lâm Chí Khan  

2)  22SCMT1.003 Vũ Đức Thịnh  

3)  22SCMT1.005 Nguyễn Thành Nhân  

4)  22SCMT1.006 Nguyễn Hồng Đức  

5)  22SCMT2.001 Nguyễn Ngọc Thiên Ân  

6)  22SCMT2.007 Nguyễn Thịnh Khang  

7)  22SCMT2.008 Nguyễn An Khang  

8)  22SCMT2.011 Nguyễn Xuân Lộc  

9)  22SCMT2.013 Quách Dũng Minh  

10)  22SCMT2.015 Ngô Minh Nhật  

11)  22SCMT2.016 Nguyễn Cơ Phát  

12)  22SCMT2.027 Hà Vĩ Xương  

 

DANH SÁCH CHIA NHÓM LỚP 22SCMT2 NHÓM 2 

 

STT Mã số HS Họ và tên  

1)  22SCMT2.002 Giang Tiến Đạt  

2)  22SCMT2.004 Nguyễn Trung Hiếu  

3)  22SCMT2.005 Nguyễn Thái Hòa  

4)  22SCMT2.010 Võ Anh Kiệt  

5)  22SCMT2.012 Đặng Nguyễn Phi Long  

6)  22SCMT2.017 Mạch Vĩnh Phong  

7)  22SCMT2.018 Đặng Nguyễn Hoài Phong  

8)  22SCMT2.020 Đặng Quốc Tài  

9)  22SCMT2.021 Đàm Hanh Thái  

10)  22SCMT2.024 Võ Minh Thuận  

11)  22SCMT2.025 Thái Minh Vũ  

12)  22SCMT2.026 Lương Nguyễn Triều Vỹ  

13)  22SCMT2.028 Nguyễn Hoàng Thiên Quý  

14)  22SCMT2.031 Nguyễn Minh Tú  

15)  22SCMT2.032 Đỗ Học Văn  

16)  22SCMT2.033 Dương Minh Hiếu  
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